
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 106 khu phố Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

28/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẠI PHÁT

2301107293

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

3. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

4. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

7. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

8. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

9. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

11. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709(Chính)

15. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

16. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

17. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

20. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TÂN ĐẠI PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN DAI PHAT PRODUCTION TRADING 
AND SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915.153.535
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

22. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

23. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

25. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

26. In ấn 1811

27. Dịch vụ liên quan đến in 1812

28. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

29. Xây dựng công trình thủy 4291

30. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

31. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

33. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

34. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

35. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

36. Bán buôn thực phẩm 4632

37. Bán buôn đồ uống 4633

38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

40. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

41. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

43. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

44. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Đào tạo sơ cấp 8531

47. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

48. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

49. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

50. Đại lý du lịch 7911

51. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
CAO 
CƯỜNG

Thôn Lại Hoàng, Xã 
Yên Thường, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 25,000 001079019846

2 LÊ HỒNG 
NHUNG

Thôn Lại Hoàng, Xã 
Yên Thường, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 25,000 001186020416

3 TRẦN ĐÌNH 
THI

Khu 3, Xã Đại Phạm, 
Huyện Hạ Hoà, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt Nam

5.000.000.000 25,000 131358665

4 NGUYỄN 
THỊ DUNG

Khu phố Trung Hòa, 
Phường Đình Bảng, 
Thị xã Từ Sơn, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

5.000.000.000 25,000 125010073

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079019846
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lại Hoàng, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Lại Hoàng, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CAO CƯỜNG Nam

05/11/1979 Kinh Việt Nam

05/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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